
PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  XÂY DỰNG

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG1 (04 TTHC)

TT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời hạn 

giải quyết
Địa điểm 
thực hiện

Cách 
thức thực 

hiện

Phí,
Lệ phí

Căn cứ pháp lý
Cơ quan 
thực hiện

Ghi chú

1 1.013237 Cấp mới chứng 
chỉ hành nghề 
hoạt động xây 
dựng

06 ngày làm 
việc kể từ 
ngày có 
thông báo 
kết quả 
đánh giá hồ 
sơ đủ điều 
kiện.

Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
tỉnh; Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
các xã, 
phường.

- Trực tiếp;
- Dịch vụ 
bưu chính 
công ích;
- Trực 
tuyến trên 
Cổng dịch 
vụ công 
quốc gia.

90.000đ/
chứng 
chỉ

- Luật Xây dựng 
năm 2014.
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Xây dựng 
số 62/2020/QH14 
ngày 17/06/2020.
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
xây dựng về quản lý 
hoạt động xây dựng.
- Nghị định số 

Cơ quan 
giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính: Sở 
Xây dựng

Nội dung 
được sửa 
đổi, bổ 
sung: Căn 
cứ pháp lý; 
Thời gian 
thực hiện.

1   Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.
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144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026 về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định để  cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 
156/2025/TT-BTC 
ngày 31/12/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 
199/2016/TTBTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu,
chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận 
bảo đảm chất 
lượng, an toàn
kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, 
phương tiện giao 
thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn và 
Thông tư số 
38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép
hoạt động xây 
dựng, lệ. phí cấp 
chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc sư ;
- Nghị quyết số 
24/2026/NQ-CP 
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ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của Chính 
phủ về cắt giảm, 
phân cấp, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực quốc 
phòng, nội vụ, tài 
chính, xây dựng, 
ngoại giao, tư pháp, 
ngân hàng.

2 1.013219 Cấp chuyển đổi 
chứng chỉ hành 
nghề hoạt động 
xây dựng

11 ngày làm 
việc kể từ 
ngày có 
thông báo 
kết quả 
đánh giá hồ 
sơ đủ điều 
kiện.

Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
tỉnh; Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
các xã, 
phường.

- Trực tiếp;
- Dịch vụ 
bưu chính 
công ích;
- Trực 
tuyến trên 
Cổng dịch 
vụ công 
quốc gia.

90.000đ/
chứng 

chỉ

- Luật Xây dựng 
năm 2014.
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Xây dựng 
số 62/2020/QH14 
ngày 17/06/2020.
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
xây dựng về quản lý 
hoạt động xây dựng.
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 

Cơ quan 
giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính: Sở 
Xây dựng

Nội dung 
được sửa 
đổi, bổ 
sung: Căn 
cứ pháp lý; 
Thời gian 
thực hiện.
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Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026 về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định để  cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 
156/2025/TT-BTC 
ngày 31/12/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 
199/2016/TTBTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 



6

mức thu,
chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận 
bảo đảm chất 
lượng, an toàn
kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, 
phương tiện giao 
thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn và 
Thông tư số 
38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép
hoạt động xây 
dựng, lệ. phí cấp 
chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc sư ;
- Nghị quyết số 
24/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của Chính 
phủ về cắt giảm, 
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phân cấp, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực quốc 
phòng, nội vụ, tài 
chính, xây dựng, 
ngoại giao, tư pháp, 
ngân hàng.

3 1.013222 Cấp giấy phép 
hoạt động xây 
dựng cho nhà 
thầu nước ngoài

06 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
tỉnh; Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
các xã, 
phường.

- Trực tiếp;
- Dịch vụ 
bưu chính 
công ích;
- Trực 
tuyến trên 
Cổng dịch 
vụ công 
quốc gia.

500.000 
đ/ giấy 
phép

- Luật Xây dựng 
năm 2014.
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Xây dựng 
số 62/2020/QH14 
ngày 17/06/2020.
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
xây dựng về quản lý 
hoạt động xây dựng.
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 

Cơ quan 
giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính: Sở 
Xây dựng

Nội dung 
được sửa 
đổi, bổ 
sung: Căn 
cứ pháp lý; 
Thời gian 
thực hiện.



8

quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026 về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định để  cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 
156/2025/TT-BTC 
ngày 31/12/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 
199/2016/TTBTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu,
chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí cấp 
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giấy chứng nhận 
bảo đảm chất 
lượng, an toàn
kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, 
phương tiện giao 
thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn và 
Thông tư số 
38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép
hoạt động xây 
dựng, lệ. phí cấp 
chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc sư ;
- Nghị quyết số 
24/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của Chính 
phủ về cắt giảm, 
phân cấp, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
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chính, điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực quốc 
phòng, nội vụ, tài 
chính, xây dựng, 
ngoại giao, tư pháp, 
ngân hàng.

4 1.013224 Cấp điều chỉnh 
giấy phép hoạt 
động xây dựng 
cho nhà thầu 
nước ngoài

06 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
tỉnh; Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
các xã, 
phường.

- Trực tiếp;
- Dịch vụ 
bưu chính 
công ích;
- Trực 
tuyến trên 
Cổng dịch 
vụ công 
quốc gia.

500.000 
đ/ giấy 
phép

- Luật Xây dựng 
năm 2014.
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Xây dựng 
số 62/2020/QH14 
ngày 17/06/2020.
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
xây dựng về quản lý 
hoạt động xây dựng.
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.

Cơ quan 
giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính: Sở 
Xây dựng

Nội dung 
được sửa 
đổi, bổ 
sung: Căn 
cứ pháp lý; 
Thời gian 
thực hiện.
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- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026 về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định để  cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 
156/2025/TT-BTC 
ngày 31/12/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 
199/2016/TTBTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu,
chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận 
bảo đảm chất 
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lượng, an toàn
kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, 
phương tiện giao 
thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn và 
Thông tư số 
38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép
hoạt động xây 
dựng, lệ. phí cấp 
chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc sư ;
- Nghị quyết số 
24/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của Chính 
phủ về cắt giảm, 
phân cấp, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực quốc 
phòng, nội vụ, tài 
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chính, xây dựng, 
ngoại giao, tư pháp, 
ngân hàng.

- Tổng số danh mục TTHC được công bố: 04 TTHC
Trong đó

- TTHC mới ban hành: 00 TTHC
+ Cấp tỉnh: 00 TTHC
+ Cấp xã: 00 TTHC
- TTHC được sửa đổi, bổ sung: 04 TTHC
+ Cấp tỉnh: 04 TTHC
+ Cấp xã: 00 TTHC
- TTHC  được bãi bỏ: 00 TTHC
- Số TTHC thực hiện trực tiếp: 04 TTHC
- Số TTHC thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích: 04 TTHC
- Số TTHC thực hiện qua Dịch vụ công trực tuyến: 04 TTHC
- Số TTHC có phí, lệ phí: 04 TTHC
- Số TTHC được cắt giảm thời hạn giải quyết: 00 TTHC


		2026-05-27T18:19:02+0700


		2026-05-29T11:32:06+0700


		2026-05-29T11:31:43+0700


		2026-05-29T11:31:43+0700




